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- Chương trình hành động quốc gia về sản

xuất và tiêu dùng bền vững 2021 – 2030;

- Phát triển và thúc đẩy áp dụng mô hình kinh

tế tuần hoàn trong sản xuất và tiêu dùng bền

vững;

- Đề xuất và kiến nghị.



Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu

dùng bền vững 2021 – 2030
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Mục tiêu

2021 - 2025

Rà soát và
hoàn thiện
chính sách

5 – 8% 
mức tiêu

hao nguyên
nhiên vật

liệu

70% khu, 
cụm công
nghiệp, LN 

có nhận
thức về

SCP

20 – 30 mô
hình SCP

80% tỉnh, 
TP tuyên

truyền, phổ
biến SCP

70% tỉnh 
thành xây
dựng Kế

hoạch thực
hiện

50% tỉnh 
thành có bộ

phận
chuyên
trách về

SCP



Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu

dùng bền vững 2021 – 2030
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(1) Quản lý, khai thác
và sử dụng bền vững

tài nguyên

(2) Thiết kế bền
vững, sinh thái, để

tái chế

(3) Thúc đẩy
SXSH, SX sản
phẩm TTMT

(4) Phát triển hệ thống
phân phối bền vững, 
Xuất nhập khẩu BV

(5) Dán nhãn
và chứng nhận
nhãn sinh thái

(6) Phát triển
thị trường BV, 
Cung cấp TT

cho người tiêu
dùng

(7) Mua
sắm bền

vững

(8) Lối
sống bền

vững

(9) Kinh tế tuần hoàn
đối với chất thải

Các nhiệm vụ 

của NAP SCP 

2021 - 2030

(11) Nâng cao năng lực, tăng

cường giáo dục về SCP

(12) Truyền thông về SCP

(13) Xây dựng hệ thống dữ

liệu thông tin về SCP

(14) Phát triển khoa học, công

nghệ về SCP

(15) Hợp tác quốc tế về SCP

(16) Thúc đẩy tiếp cận và Hỗ trợ tài chính xanh

(10) Chính sách về SCP



CE và CTHĐ QG về sản xuất và tiêu dùng bền vững

2021 – 2030
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(1) Quản lý, khai
thác và sử dụng bền

vững tài nguyên

(2) Thiết kế bền
vững, sinh thái, 

để tái chế

(3) Thúc đẩy SXSH, 
SX sản phẩm TTMT

Cộng sinh
công nghiệp

Kinh tế tuần 

hoàn trong công 

nghiệp

Đảm bảo nguyên nhiên liệu bền vững

được tính toán ngay từ đầu.

Sản phẩm có thể tái chế, tái sử

dụng, tái sinh

Các sản phẩm được thiết

kế an toàn, bền vững trong

toàn bộ vòng đời sản phẩm

Sản phẩm được thiết kế

thành từng bộ phận có thể

sửa chữa, thay, tái chế…

Sử dụng năng lượng, nguyên vật liệu

hiệu quả và tiết kiệm trong quá trình

SX

Các doanh nghiệp công

nghiệp có thể hỗ trợ

Tạo chuỗi cung ứng trong

công nghiệp

Đảm bảo Chuỗi giá trị

từ khai thác, thiết kế và

sản xuất

Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu

của cơ quan quản lý NN, các thị

trường xuất khẩu

Giảm thiểu phát thải ra môi

trường

Thực hiện trách

nhiệm xã hội



CE và CTHĐ QG về sản xuất và tiêu dùng bền vững

2021 – 2030
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(1) Quản lý, khai
thác và sử dụng bền

vững tài nguyên

(2) Thiết kế bền
vững, sinh thái, 

để tái chế

(3) Thúc đẩy SXSH, 
SX sản phẩm TTMT

Cộng sinh
công nghiệp

Kinh tế tuần 

hoàn trong công 

nghiệp

Xây dựng, hướng dẫn, nhân rộng thiết

kế bền vững: dệt may, thủ công mỹ

nghệ, bao bì, gia dụng….

Giải thưởng về sáng kiến, sản

phẩm được TKST

Định mức kinh tế kỹ thuật, 

kiểm toán nguyên nhiên liệu

Mô hình, hướng dẫn kỹ thuật

về sử dụng hiệu quả tài

nguyên, SXSH

Chiến lược kinh doanh bền vững

Đổi mới sinh thái

Khu, Cụm công nghiệp

sinh thái và bền vững

Làng nghề bền vững

Mô hình chuỗi cung

ứng bền vững, gắn với

truy xuất nguồn gốc

Mô hình, hướng dẫn

kỹ thuật về tuần

hoàn tài nguyên, 

nhiên vật liệu

Sản phẩm bền vững
Chính sách, quy

định về CE trong CN

Quyết định 889/QĐ-TTg 

về SCP 



CE và CTHĐ QG về sản xuất và tiêu dùng bền vững

2021 – 2030
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Kinh tế tuần 

hoàn trong công 

nghiệp

Probe tái sản xuất, 

thông qua các bộ phận 
thay thế được phê duyệt 
và cơ sở sửa chữa được 
phê duyệt chất lượng 

tốt nhất

10 năm chiến lược SXSH 

trong công nghiệp đến 2020

Điều 33, Điều 40 

– 44 về Khu công 

nghiệp sinh thái 

Quy định về 

Công nghiệp 

MT 



CE và CTHĐ QG về sản xuất và tiêu dùng bền vững

2021 – 2030
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(1) Chuỗi cung 
ứng xanh

(2) Hậu cần sản phẩm
thải bỏ/ chuỗi cung 

ứng kín 

(3) Bền vững xã hội

CE trong chuỗi cung ứng

Là quá trình từ lập kế hoạch, thực hiện 

và kiểm soát hiệu quả sử dụng và dòng 

chi phí của nguyên vật liệu trong suốt 

khai thác, kiểm toán, thải bỏ sản phẩm 

từ khâu tiêu dùng về lại điểm ban đầu 

sản xuất đảm bảo chuỗi giá trị

Đảm bảo tái chế tái, tái sử

dụng các sản phẩm đã qua 

sử dụng

Đảm bảo tái sinh các

sản phẩm đã qua sử

dụng

Quản lý tốt hơn các

sản phẩm đã qua sử

dụngh

Các doanh nghiệp công

nghiệp có thể hỗ trợ

Đảm bảo Chuỗi giá trị từ

khai thác, thiết kế, sản

xuất và người dùng

Nâng cao trách nhiệm xã

hội của nhà sản xuất

Giảm thiểu phát thải ra môi

trường

SDG12: Trách nhiệm của nhà

sản xuất và người tiêu dùng



CE và CTHĐ QG về sản xuất và tiêu dùng bền vững

2021 – 2030
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(1) Hệ thống phân
phối bền vững

(2) Hậu cần sản phẩm
thải bỏ/ chuỗi cung 

ứng kín 

(3) Mô hình liên kết
bền vững theo chuỗi
vòng đời sản phẩm

Kinh tế tuần 

hoàn chuỗi cung 

ứng

Tiêu chí và chứng nhận cơ sở

phân phối bền vững

Cung cấp thông tin nhận

diện đối với hệ thống, kênh

phân phối bền vững

Cung cấp thông tin 

cho người tiêu dùngMạng lưới liên kết giữa

sản xuất tiểu thủ công

nghiệp và sản xuất CN

Phát triển mạng lưới liên

kết bền vững theo chuỗi

vòng đời sản phẩm

Chính sách về trách nhiệm xã hội

của doanh nghiệp

Hình thành các trung tâm sửa chữa, 

bảo hành phục hồi và thu hồi các sản

phẩm sau sử dụng

Quyết định 889/QĐ-TTg 

về SCP 



CE và CTHĐ QG về sản xuất và tiêu dùng bền vững

2021 – 2030
10

10

Kinh tế tuần 

hoàn trong 

Chuỗi cung ứng

Thông tư số 34/2017/TT-

BTNMT về thu hồi và xử 

lý sản phẩm thải bỏ

Quy định về 

thu hồi sản 

phẩm thải bỏ



CE và CTHĐ QG về sản xuất và tiêu dùng bền vững

2021 – 2030
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(1) Tiêu dùng ít
hơn

(2) Tiêu dùng
hiệu quả hơn

(3) Thay đổi có hệ
thống trong tiêu dùng

Tiêu dùng
định hướng

sản xuất

Kinh tế tuần 

hoàn và tiêu 

dùng

Mua những thứ có thể sửa chữa hoặc nâng 

cấp, tái sử dụng hoặc cho để sử dụng lại.

mua các sản phẩm đã qua sử dụng, 

tân trang lại hoặc tái sản xuất

Chia sẻ những vật dụng mà chúng 

ta không sử dụng hàng ngày

Thuê hoặc cho thuê sản phẩm, 

dịch vụ

Sử dụng các dịch vụ do Cty

địa phương cung cấp

Lựa chọn các sản phẩm ít nguyên

nhiên liệu, ít khả năng thành chất thải

Tiêu dùng định hướng thiết

kế sản phẩm

Tiêu dùng định hướng sản xuất

Mua sản phẩm của địa phương và theo mùa

Không mua các sản

phẩm chứa chất độc hại

Hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dung 1 

lần, khó phân hủy



CE và CTHĐ QG về sản xuất và tiêu dùng bền vững

2021 – 2030
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(1) Tiêu dùng ít
hơn

(2) Tiêu dùng
hiệu quả hơn

(3) Thay đổi có hệ
thống trong tiêu dùng

Tiêu dùng
định hướng

sản xuất

Kinh tế tuần 

hoàn và tiêu 

dùng

Chính sách: Mua sắm công, các nhãn sinh
thái.

Hỗ trợ triển khai và nhân rộng mô
hình về chuỗi cung ứng SP bền vững, 
gắn truy xuất nguồn gốc SP

Chia sẻ những vật dụng mà

chúng ta không sử dụng hang
ngày

Xây dựng và áp dụng CE 

trong tiêu dùng

Mô hình và hướng

dẫn về lỗi sống bền

vững

Hướng dẫn, phổ biến về tiêu dung BV 

các sản phẩm hữu cơ, được dán nhãn

sinh thái

Truyền thông về tiêu dùng bền vững

Thúc đẩy mua sắm công xanh

Quyết định 889/QĐ-TTg 

về SCP 

Thiết kế, hình thành

khu vực, gian hàng

xanh

Thúc đẩy phân phối và tiêu

dùng sản phẩm thân thiện

môi trường

Mô hình sử dụng các nguyên vật

liệu, sản phẩm thân thiện môi trườngHỗ trợ cung cấp thông tin về thị

trường, sản phẩm được dán nhan

Khuyến khích chuyển đổi sở hữu

sang sử dụng dịch vụ



CE và CTHĐ QG về sản xuất và tiêu dùng bền vững

2021 – 2030
13

13

Kinh tế tuần hoàn và 

tiêu dùng



KIẾN NGHỊ

1. Thuận lợi:

- CE và SCP được đánh giá quan trọng, dự kiến đưa vào Luật

BVMT.

- Có nhiều Chính sách liên quan đã được ban hành

- Các chương trình, chiến lược có liên quan đã được ban

hành và thực hiện thành công

- Nhận thức của doanh nghiệp và người tiêu dung được nâng

lên

- Cộng đồng quốc tế quan tâm
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KIẾN NGHỊ

2. Khó khăn:

- Chính sách còn thiếu.

- Kinh phí thực hiện

- Thiếu kết nối giữa các ngành
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3. Kiến nghị

• Quyết định cần tập trung vào sản phẩm/ ngành/ nguyên, vật liệu nào

(VD: những sản phẩm tốn tài nguyên, phụ thuộc những nguyên vật liệu

quan trọng, những thách thức môi trường cấp bách)

• Chỉ ra các bên liên quan và các hệ thống đổi mới liên quan; Xây dựng cơ

chế phối hợp giữa các bộ ngành

• Hoàn thiện cơ chế, chính sách

• Tạo ra và khuyến khích hợp tác khu vực công – tư, ví dụ như tạo bảng

P-P dựa trên sản phẩm/ ngành…

• Lập ra kế hoạch hành động (chính sách khu vực công + hành động khu

vực tư) và đầu tư cho các quỹ cần thiết

• Tăng cường hợp tác quốc tế

• Giám sát, đánh giá và cải tiến quá trình



17

17


